Khoa kinh tế, ĐHNL-TpHCM


LỜI GIẢI THAM KHẢO BÀI 14 – 20, VÀ BÀI TẬP SÁCH PINDYCK

Bài 14: (6đ)
Với m là chi phí biên 

a) Xác định cân bằng Bertrand

* Đối với hãng 1

q1 = 100 – 2p1 + p2
(1 = p1q1 – mq​1
      = q1 (p1 - m)
((1 = (p1q1 + (p1 – m) (q1
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= 100 – 2p1 + p2 + (p1 – m) (-2)


= 100 – 4p1 + p2 + 2m = 0

Với m = 30

Đường phản ứng tốt nhất của hãng 1 là 

4p1 = 160 + p2
p1 = 40 + ¼ p2
* Đối với hãng 2

q2 = 100 – 2p2 + p1

(2 = p2q2 – mq​2
      = q2 (p2 - m)
((2 = (p2q2 + (p2 – m) (q2
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= 100 – 4p2 + p1 + 2m = 0 

Đường phản ứng tốt nhất của hãng 2 là 

4p2 = 160 + p1
P2 = 40 + ¼ p1

b) Tính lại cân bằng nếu MC = 0 

Với m = 0

* Đối với hãng 1

100 – 4p + p2 + 2m = 0

p1 = 25 + 1/4 p2

* Đối với hãng 2

p2 = 25 + 1/4 p1
c) Tính lại cân bằng nếu   MC1 = 30, MC2 = 10

* Đối với hãng 1

100 – 4p1 + p2 + 2m1 = 0
100 – 4p1 + p2 + 60 = 0
P1 = 40 + ¼ p2
*Đối với hãng 2, MC2 = 10

100 – 4p1 + p2 + 2m2 = 0
100 – 4p1 + p2 + 20 = 0
P2 = 30 + ¼ p1
Bài 15 (5đ)
a) 
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Tối đa hóa lợi nhuận MR = MC
*Thị trường Mỹ
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* Thị trường Nhật
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b) Có sự mua đi bán lại và chi phí vận chuyển từ Nhật sang Mỹ là 0$, Mỹ sẽ mua hàng ở Nhật với giá 12,5$ và bán với giá 20$ tại Mỹ. Mỹ sẽ lời 7,5$. Vậy, Nhật phải nâng giá lên 20$ để ngăn chặn tình trạng mua đi bán lại này.

c) Chi phí vận chuyển từ Nhật sang Mỹ là 10$, Nhật bán hàng với giá 22,5$, cao hơn giá ở Mỹ 2,5$. Mỹ phải nâng giá lên 22,5$ để ngăn chặn mua đi bán lại.

Bài 16 (4đ)
Doanh thu thị trường 1 là

R1 = (100 – Q1)*Q1
MR1 = 100 – 2Q1 

Tối đa hóa lợi nhuận MR = MC

MR1 = MC = 3; 
Q1 = 35;
P1 = 65
Doanh thu thị trường 2

R2 = (100 – 2Q2)*Q2

MR2 = 100 – 4Q2 = 30

Q2= 17,5;
P2 = 65

Bài 17 (5đ)
a) Doanh thu 2 hãng 

R1 = (150 – Q1 – Q2)*Q1
R2 = (150 – Q1 – Q2)*Q2

MR1 = 150 – 2Q1 – Q2 = 60 (tối đa hóa lợi nhuận khi MR = MC)
MR2 = 150 – Q1 – 2Q2 = 60

Q1 = 30

Q = 60

Q2 = 30

P = 90
b) Hãng 1 lãnh đạo chọn sản lượng trước, hãng 2 chọn sản lượng theo hàm phản ứng tốt nhất.

Gọi m là chi phí biên
P = 150 – (Q1 + Q2)

Lợi nhuận của hãng là:
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 = (150 – Q1 - Q2)*Q1 – mQ1

MR = 150 – 2Q1 – Q2 = m = 60 (tối đa hóa lợi nhuận MR = MC)
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Lợi nhuận của hãng 1 là
Max 
[image: image13.wmf]Õ

1 = Q1(150 – Q1 – 45 + Q1/2) – mQ1

     =  45Q1 – 1/2Q12

Tối đa hóa lợi nhuận khi (Max 
[image: image14.wmf]Õ

1)’ = 0

45 – Q1 = 0;



Sản lượng tối ưu của hãng 1 là 45

Sản lượng tối ưu của hãng 2 là 22,5.

Bài 18: MC = 10 (4đ)
Doanh thu của hãng là R = (100 – Q +
[image: image15.wmf]A

)*Q

Lợi nhuận của hãng là 
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 = R – C(Q) – A = 100Q – Q2 + Q
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 - C(Q) - A

Hãng tối đa hóa lợi nhuận khi 
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100 – 2Q + 
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 - 10 = 0

Q = 60
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Bài 19 (4đ)
Doanh thu hãng là:

R = P(L + 2LK + K);


Năng suất doanh thu biên theo lao động
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Bài 20 (4đ)
Doanh thu hãng là:
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Năng suất doanh thu biên của hãng theo lao động là:


[image: image24.wmf]b

a

a

K

L

A

P

dL

dR

MRP

L

*

*

*

*

1

-

=

=


Bài tập sách Robert S.Pindyck
Bài 2/485 (6đ)
a) Giả sử hai hãng đã gia nhập ngành
MC1 = 2;
MC2 = 3
Doanh thu hãng 1và 2: R1 = Q1(10 – Q1 – Q2);

R2 = Q2(10 – Q1 – Q2)

MR1 = 10 – 2Q1 – Q2;
MR2 = 10 – Q1 – 2Q2
Tối đa hoá lợi nhuận MR = MC

10 – 2Q1 – Q2 = 2

Q1 = 4 – ½ Q2 (đường phản ứng của hãng 1)
Q1=3

10 – Q1 – 2Q2 = 3

Q2 = 3,5 – ½ Q1(đường phản ứng của hãng 2)
Q2=2

*Giả sử hai hãng chưa gia nhập ngành
Doanh thu hãng: R1 = Q1(10 – Q1)
R2 = Q2(10 – Q2)

Lợi nhuận : 
[image: image25.wmf]Õ

1 = R1 – C1 = 8Q1 – Q12 – 4
Tối đa hoá lợi nhuận khi
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2 = R2 – C2 = 7Q2 – Q22 – 3

Tối đa hoá lợi nhuận khi
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b) Không hợp tác
Q1 = 4 – 1/2Q2 (đường phản ứng của hãng 1)

Q1=3

Q2 = 3,5 – 1/2Q1(đường phản ứng của hãng 2)

Q2=2
P = 5
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[image: image30]
c) Qm: Sản lưọng độc quyền 
Nếu hãng 1 thôn tính hãng 2 và trở thành độc quyền thì lợi nhuận của hãng 1 đựoc xác định như sau:Rm = P*Qm = 10Qm – Qm2;
MR = 10 – 2Qm
Tối đa hoá lợi nhuận MR = MC;
10 – 2Qm = 2;
Qm = 4 ;Pm = 10 – 4 = 6

Rm = 24; C = MC*Qm = 2*4 = 8, vậy 
[image: image31.wmf]Õ

m = R*C = 16
Nếu mua hãng 2, hãng 1 độc quyền có 
[image: image32.wmf]Õ

m = 16

Nếu không mua hãng 2 hãng 1 có 
[image: image33.wmf]Õ

1 = 9 (câu b)

Hãng 1 sẽ mua hãng 2 với mức giá thấp hơn 7 ( = 16-9). Giả sử mua hãng 2 là 4, hãng 2 sẽ đồng ý vì lợi nhuận hãng 2 chỉ bằng 4. Sau khi mua hãng 2, lợi nhuận hãng 1 = 16 – 4 = 12.

[image: image34]
Bài 3/485 (10đ)
a) Doanh thu: R = (53 – Q)Q

MR = 53 – 2Q

Tối đa hoá lợi nhuận khi MR = MC

53 – 2Q = 5;
Q = 24;
P = 29;

Lợi nhuận 
[image: image35.wmf]Õ

 = R – C =576.

b)
*Hãng 1
Doanh thu: R1 = (53 – Q1 – Q2)Q1

Lợi nhuận  
[image: image36.wmf]Õ

1 = R1 – MC*Q1 = 48Q1 – Q12 –Q1*Q2

*Hãng 2

Doanh thu R2 = (53 – Q1 – Q2)Q2

Lợi nhuận 
[image: image37.wmf]Õ

2 = R2 – MC*Q2 = 48Q1 – Q22 –Q1*Q2

c)

Hãng 1 tối đa hoá lợi nhuận khi
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     (đường phản ứng hãng 1) (1)
Tương tự đường phản ứng hãng 2 là 
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d)

Từ (1) và (2) ta có Q1 = Q2 = 16;

P = 21

Lợi nhuận 
[image: image40.wmf]Õ

1 = 
[image: image41.wmf]Õ

2 =(21*16) – (5*13) = 256
e) 

Đường cầu thị trường
P  = 53 – Q 
Lợi nhuận hãng 1: 
[image: image42.wmf]Õ

1 = R 1 -  C(Q)Q1

[image: image43.wmf]Õ

1 = Q1{53 – (Q1 +Q2 +…+ Qn)} – m*Q1 (n hãng)

Hãng 1 tối đa hoá lợi nhuận khi
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Đặt Q* là sản lượng mỗi hãng

Vì các hãng có chi phí biên như nhau, nên Q2 = …= Qn = Q* ở cân bằng
53 – [2Q1 +(n-1) Q*] = 5; 
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 (đường phản ứng hãng 1) (3)
Các hàm phản ứng của các hãng khác tương tự, giao điểm của các đường phản ứng này chính là cân bằng Cournot.
Đặt Q1 = Q* thế vào (3)
Ta có  sản lượng mỗi hãng 
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Tổng sản lượng thị trường Q = nQ* = 
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Giá trên thị trường là: P = 53 - 
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Lợi nhuận mỗi hãng 
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* = 
[image: image51.wmf]n

n

+

+

1

5

53

*
[image: image52.wmf]n

+

1

48

  -  5*
[image: image53.wmf]n

+

1

48

 = 
[image: image54.wmf]2

)

1

(

2304

n

+


* Khi n trở thành lớn thì giá thị trường tiến đến giá thịnh hành trong cạnh tranh hoàn hảo
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Hay P = MC (đpcm)

Bài 4/485 (5đ)
Đường phản ứng của hãng 1: 
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Đường phản ứng của hãng 2: 
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Theo Stackleberg, nếu hãng 1 là người đi trước, lợi nhuận của hãng 1:


[image: image59.wmf]Õ

1 = PQ1 – MCQ1 = (53 – Q1 – Q2)Q1 – 5Q1 = 24Q1 – ½ Q12
Tối đa hoá lợi nhuận 
[image: image60.wmf]Õ

1’ = 0; 
24 – Q1 = 0;
Q1 = 24;
Q2 = 12

P = 17;               
[image: image61.wmf]Õ

1 = 288;

[image: image62.wmf]Õ

2 = 144
Bài 5/486 (8đ)
a) Cân bằng Nash-Cournot

Doanh thu: R1 = P*Q1 = (150- Q1 – Q2)*Q1; R2 = (150- Q1 – Q2)*Q2
MR1 = 150 – 2Q1 – Q2;



       MR2= 150 – 2Q2 – Q1
Tối đa hoá lợi nhuận hãng khi MR =MC

150 – 2Q1 – Q2 = 30;
Q1 = 60 – ½ Q2 (đường phản ứng hãng 1);   Q1=40
150 – 2Q2 – Q1 = 30;
Q2 = 60 – ½ Q1 (đường phản ứng hãng 2)    Q2=40

P = 70; Lợi nhuận 
[image: image63.wmf]Õ

1 = 
[image: image64.wmf]Õ

2 = (70*40) – (30*40) = 1600

b) Hai hãng tạo thành 1 Cartel 
Lợi nhuận của hãng 
[image: image65.wmf]Õ

= PQ – MCQ = (150 – Q)Q – 30Q = 120Q – Q2
Tối đa hoá lợi nhuận 
[image: image66.wmf]Õ

’ = 0;
Q = 60;
P = 90;

[image: image67.wmf]Õ

 = 3600

Vì MC là hằng số và bằng nhau giữa các hãng nên các hãng phân chia sản lượng như nhau: Q1 = Q2 = 60/2 = 30;

[image: image68.wmf]Õ

1 = 
[image: image69.wmf]Õ

2 = 1800
c) Giả sử hãng 1 là duy nhất trong ngành, Q2 = 0
Lợi nhuận  của hãng 1: 
[image: image70.wmf]Õ

1= PQ1 – MCQ1 = (150 – Q1 – Q2)Q1 – 30Q1

Tối đa hoá lợi nhuận: 
[image: image71.wmf]Õ

’=0; 
Q = 60;
P = 90;

[image: image72.wmf]Õ

=3600
d) Hãng 1 thực hiện thoả thuận nhưng lừa gạt hãng 2 bằng việc tăng sản lượng 
Đường phản ứng hãng 2:    Q2 = 60 – ½ Q1 
Khi biết hãng 1 sản xuất 30 (câu b) hãng 2 sẽ dựa vào đường phản ứng tốt nhất của mình và quyết định sản xuất Q2 = 45 với giá P = 150 – 30 – 45 = 75
Lợi nhuận mỗi hãng : 
[image: image73.wmf]Õ

1 = PQ1 – MCQ1 = 1350;



[image: image74.wmf]Õ

2 = PQ2 – MCQ2 = 2025

Bài 6/486 (6đ)
a) Doanh thu của American: RA = PQA = (1000 – QA – QT)QA




MRA = 1000 – 2QA - QT
Doanh thu của Texas Air Corp: RT = (1000 – QA – QT)QT




MRT = 1000- QA – 2QT

Tối đa hoá lợi nhuận MR = MC; MCA = MCT = 40
QA = 480 – ½ QT (đường phản ứng hãng American)

QT = 480 – ½ QA (Đường phản ứng của hãng Texas Air Corp)

QA = QT = 320;
P = 360;

[image: image75.wmf]Õ

1 = 
[image: image76.wmf]Õ

2 = 102400
b) Tối đa hoá lợi nhuận MR = MC; MCA = 40; MCT = 25

QA = 480 – ½ QT (đường phản ứng hãng American) (1)

MRT = 1000- QA – 2QT = 25

QT = 487,5 – ½ QA (đường phản ứng của hãng Texas Aip Corp) (2)

Từ (1) và (2) ta có QA = 325;
QT = 330;
P = 355

Lợi nhuận 
[image: image77.wmf]Õ

A = (355*315) – (40*315) = 99225


[image: image78.wmf]Õ

T​ = 108900

c) *Khi Texas hạ thấp chi phí cận biên từ 40 đến 25, American giữ MC = 40
Với MCT = 40; MCA = 40   Lợi nhuận 
[image: image79.wmf]Õ

T = 102400(câu a);

Với MCT = 25; MCA = 40      
[image: image80.wmf]Õ

T​ = 108900 (câu b)

Sự chênh lệch lợi nhuận của hãng Texas: 
[image: image81.wmf]6500
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Vậy , hãng Texas sẽ đầu tư một lượng là 6500 để hạ thấp chi phí cận biên xuống 25, với giả định American sẽ không làm theo.
* Khi American hạ thấp chi phí cận biên từ 40 đến 25, Texas giữ MC = 25

Với MCA = 40;MCT = 25; 

[image: image82.wmf]Õ

A = 99225

Với MCA = 25; MCT = 25

QT = 487,5 – ½ QA

QT = QA = 325;
P = 350
QA = 487,5 – ½ QT

[image: image83.wmf]Õ

A = (350*325) – (25*325) = 105625

Sự chênh lệch lợi nhuận của hãng American: 
[image: image84.wmf]6400

99225

105625

=

-

=

Õ

D

A


Vậy, hãng American sẽ đầu tư một lượng là 6400 để hạ thấp chi phí cận biên xuống 25, khi MCT = 25
Q1





Q22





7





4





3





2











8





Đường phản ứng 1





Đường phản ứng 2





Cân bằng Cournot





3,5





P





Q





10





10





6





4





2





5





MC





D





MR








PAGE  
11
Hiệu đính: TS. Đặng Minh Phưong


_1273848034.unknown

_1273891561.unknown

_1273892436.unknown

_1273931360.unknown

_1273989401.unknown

_1273994122.unknown

_1273932093.unknown

_1273946837.unknown

_1273948484.unknown

_1273931366.unknown

_1273892854.unknown

_1273900866.unknown

_1273892622.unknown

_1273892144.unknown

_1273892292.unknown

_1273892293.unknown

_1273892291.unknown

_1273891788.unknown

_1273892002.unknown

_1273891676.unknown

_1273858574.unknown

_1273858800.unknown

_1273858807.unknown

_1273858621.unknown

_1273854496.unknown

_1273854567.unknown

_1273848035.unknown

_1273841089.unknown

_1273847439.unknown

_1273847733.unknown

_1273847829.unknown

_1273847734.unknown

_1273846460.unknown

_1273846496.unknown

_1273846605.unknown

_1273841116.unknown

_1273836940.unknown

_1273837600.unknown

_1273840936.unknown

_1273836969.unknown

_1273209263.unknown

_1273836765.unknown

_1273208554.unknown

